
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng:H303 Phòng:H301

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Kỹ thuật lắp đặt tủ 

điện  (4)

Kỹ thuật lắp đặt 

điện  (4)

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Trung Thầy Cương

Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng:H303 Phòng:H301

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Kỹ thuật lắp đặt tủ 

điện  (4)

Kỹ thuật lắp đặt 

điện  (4)

Thầy Sáng Thầy Sáng Thầy Trung Thầy Cương

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường:

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30          Tiết 2: 7h35-8h20                      Tiết 3: 8h25-9h10            

                Tiết 4: 9h20-10h05         Tiết 5: 10h10-10h55                 Tiết 6: 11h00-11h45

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00       Tiết 2:13h05-13h50                   Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35       Tiết 5: 15h40-16h25                  Tiết 6: 16h30-17h15

* Giờ học các môn thực hành

 + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35                     Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

 + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05                  Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

THỜI KHOÁ BIỂU 

K46 -ĐC (Trung cấp THCS)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Từ tuần 31 (22/2/2021 đến 26/2/2021)

Ngày  27  tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Từ tuần 32 đến tuần 35 (01/3/2021 đến 27/3/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H206 Phòng: H206

Trang bị điện 

(4)

Trang bị điện 

(4)

Cơ khí đại 

cương(4)

Cơ khí đại 

cương(4)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(4)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(4)

Mạch điện điện 

(2,3)

Pháp luật (2,3,4)

Cô Hà_ca 1 Cô Hà_ca 2 Thầy Tòng_ca1 Thầy Tòng_ca 2 Thầy Hoàng_ca 1 Thầy Hoàng_ca 2 Cô Ngọc Thầy Dũng

Máy điện và khí cụ 

điện (4,5,6)

Cung cấp điện 

(5,6)

Thầy V.Hà Thầy Du

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20  Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35     Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05  Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05     Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00  Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35  Tiết 5: 15h40-16h25  Tiết 6: 16h30-17h15

Ngày  27 tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Tuần 31 đến tuần 40 (22/2/2021 - 01/4/2021)

THỜI KHOÁ BIỂU

K47 - ĐCN
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phòng: K01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Phòng: H501 Phòng: H304



K47 - TĐH

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng:H502 Phòng:H302 Phòng: K02 Phòng: H402 Phòng: H303 Phòng: H206

Thiết kế hệ 

thống điện 

trên máy tính 

(4)

Điện tử công 

suất(4)

Vi điều khiển(4) Gia công cơ khí (4) Kỹ thuật xung số 

(4)

Thiết bị điện 

công nghiệp (4)

Pháp luật (2,3,4)

Thầy Du Cô Hường Thầy Thiện Thầy Tòng Cô Nhung Thầy Trung Thầy Dũng

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20 Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35   Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05 Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05   Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00   Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35   Tiết 5: 15h40-16h25   Tiết 6: 16h30-17h15

Ngày  27 tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Tuần 31 đến tuần 42 (22/2/2021 - 15/5/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H502 
Phòng: H207, 

H206
Phòng: H207 Phòng: H304

Điện cơ bản (4) Mạch điện (3,4) Máy điện và khí cụ 

điện (3,4,5)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(4)

Thầy Đ.Thanh Cô Hương Thầy Hiệu Thầy Hà

Chính trị (5,6)

Thầy Sơn

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 7h35-8h20    Tiết 2: 8h25-9h10  Tiết 3: 9h20-10h05           + Sáng:   Tiết 1: 7h35-8h35    Tiết 2: 8h35-9h35  

                 Tiết 4: 10h10-10h55  Tiết 5: 11h00-11h45 Tiết 3: 9h45-10h45  Tiết 4: 10h45-11h45         

+ Chiều: Tiết 1:13h05-13h50  Tiết 2: 13h55-14h40   Tiết 3: 14h50-15h35  + Chiều: Tiết 1: 13h05-14h05    Tiết 2: 14h05-15h05  

Tiết 4: 15h40-16h25  Tiết 5: 16h30-17h15 Tiết 3: 15h15-16h15  Tiết 4: 16h15-17h15         

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Tuần 31 đến tuần 38 (22/02/2021 - 17/4/2021)

Ngày 27  tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

K47 -ĐC2 (Trung cấp THCS)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K03 Phòng: A105
Phòng: H2-01 Phòng: Sân GDTC

Phòng: A106 Phòng: H304

GCÔG (4) Chính trị (3) HTMLDD&TN(4) GDTC (4) Chính trị (3) ĐKGSHTL (4)

Thầy Việt Thầy Sơn Cô Hoa Cô N. Hồng Thầy Sơn Cô Ngọc

Phòng: A105 Phòng: A105 Phòng: H303
Phòng: H2- 01

Phòng: Sân 

GDTC

Phòng: K03

Chính trị (3) Chính trị (3) ĐKGSHTL (4) HTMLDD&TN(4) GDTC (4) GCÔG (4)

Cô Miên Cô Miên Thầy Trung Thầy Tú Cô N. Hồng Thầy Đ. Tân

Ghi chú

K46KTML1              Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 33 (13/03/2021)

K46KTML3                Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 33 (13/03/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  23  tháng 12  năm 2020

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) ĐCB (4) ĐCB (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)

HTMLDD 

&TN (4)

HTMLDD 

&TN (4)

Thầy Hòa_ca 1 Thầy Hòa_ca 2 Thầy Hòa_ca 1 Thầy Hòa_ca 2 Cô Oanh _ca 2 Cô Oanh _ca 1 Cô T.Hà_ca 2 Cô T.Hà_ca 2 Cô Hoa _ca 2 Cô Hoa_ca 1

CKT (4) Tin học (4) CKT (4)

Thầy S. Hùng_

ca1

Thầy Q.Tiến_

ca 2

Thầy S. Hùng_

ca2

Tiếng Anh (3) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) CKĐC (4) CKĐC (4)

HTMLDD 

&TN (4)

HTMLDD 

&TN (4) CKĐC (4) CKĐC (4)

Cô M. Hường Thầy Cương _ca 1 Cô Oanh _ca 2 Thầy Việt_ca 1 Thầy Việt_ca 2 Thầy Hưng_ca 1Thầy Hưng_ca 2 Thầy Việt_ca 1 Thầy Việt_ca 2

Pháp Luật (2)

Cô P. Hồng

HTMLDD

 &TN (4)

HTMLDD 

&TN (4) Pháp Luật (2) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4)

Thầy Đức_ca 1 Thầy Đức_ca 2 Cô P. Hồng Cô T.Hà _ca 1 Thầy V.Hà _ca 2 Thầy Tòng_ca 1Thầy Tòng_ca 2 Thầy Tòng_ca 1 Thầy Tòng_ca 2

Tiếng Anh (3)

Cô Tâm

Phòng: K01 Phòng: H101 Phòng: H2-02 Phòng: H503 Phòng: H2-03 Phòng: K01 Phòng: H503

CKĐC (4) Tiếng Anh (4) HTMLDD &TN (4) Tin học (4) HTĐHKKCB (4) CKĐC (4) Tin học (4)

Thầy S. Hùng Cô Tuyết Thầy Đ. Hùng Cô T.Hằng Thầy Hưng Thầy S. Hùng Cô T.Hằng

Phòng: K01 Phòng: K01

Phòng: H101

47KTML3                 Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

47KTML4                Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

Phòng: K02 Phòng: K02Phòng: H301

47KTML1                        Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phòng: K02

Phòng: H2-02

47KTML2                          Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

Phòng: H501/K03Phòng: K02/K03 Phòng: H501/H404

Phòng: H101 Phòng: H301 Phòng: H2-02

Phòng: H2-02



Phòng: H108 Phòng: H108 Phòng: K02 Phòng: H108 Phòng: K01 Phòng: H301

Pháp Luật (2) Tiếng Anh CN (3) GC nguội CB (4) CKT(4) Hàn HQ tay (4) MĐ&KCĐ (4)

Cô P. Hồng Cô Tuyết Thầy Hòa Thầy Đ. Tân Thầy Việt Thầy Cương

Tiếng Anh CN (3) Pháp Luật (2)

Cô Tuyết Cô P. Hồng

Ghi chú: 

 

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày  22  tháng 01  năm 2021

47KTCK               Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H301 Phòng: K01 Phòng: H2-02 Phòng: H405 Phòng: H404 Phòng: H2-03

MĐ&KCĐ (4) CKĐC (4) HTMLDD (4) Tin học (4) VKT&AutoCAD (4) HTĐHCB (4)

Thầy Cương Thầy S. Hùng Cô Hoa Cô T.Hương Thầy Q.Tiến Thầy Tú

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

 

Ngày  22  tháng 01  năm 2021

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

                 Nguyễn Đình Tân

THỜI KHOÁ BIỂU 

Đặng Quang Hùng

47ML                 Từ tuần 31 (22/02/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



TRUONG CAO DANG DIN TU - DIN LNH HA NQI 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha N.51, ngày 27 tháng 1 nàm 2021 

THOI KHOA BIEU L€P 47CNTT 
Tur ngày 22/2/202 1 dn ht ngày 06/3/202 1 

Thir hai Thfr ha Thñ' tir: Thu näm Thu sãu 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

H404 
Ca 1 

Tin hçc 
VP (4) 

Co N.Hanh 

H404 
Ca 2 

Tin h9c 
VP (4) 

Co NHanh 

H406 
Cal 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
Co N.Hanh 

H406 
Ca2 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
Co N.H?nh 

H302 
Cal 

KT Xung- So 
(4) 

Co P.Nhung 

H302 
Ca2 

KT Xung- So 
(4) 

Co P.Nhung 

H405 
Ca 1 

Lap trInh CB 
(4) 

Thy Sinh 

H405 
Ca2 

Lp trinh CB 
(4) 

Thy Sinh 

H404 
Ca 1 

Báo trI 
HTMT (4) 
Thy Tin 

H404 
Ca2 

Bão tn 
HTMT (4)) 
Thây Tiên 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRIRNG KHOA 

Phtm Tru'O'ng Sinh 



ThU sáu 
26/2/2021 

Thir hal 
22/2/2021 

Thu tir: 
24/2/2021 

Thirba 
23/2/2021 

ThU nãm 
25/2/2021 

PhOng H406 
Thi& kê 

do hoa 2D (4) 
Co Hanh 

PhOng 11503 
VKT&Cad 

(4) 
Co Duyên 

Pho.ngH4O6 
Thiêt kê 

do hoa 2D (4) 
Co Hanh 

PhOng 11503 
VKT&Cad 

(4) 
Co Duyên 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
]3h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
]3h05' 

SUng 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

ThU hai 
1/3/2021 

Thu ba 
2/3/202! 

Thu tu: 
3/3/2021 

Thu nUm 
4/3/202 1 

Thu sáu 
5/3/2021 

SUng 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

SUng 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

SUng 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

SUng 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

PhOng 11503 
VKT&Cad 

(4) 
Co Duyên 

PhOng 11503 
VKT&Cad 

(4) 
Co Duyên 

PhOng H406 
Thiêt kê 

do hoa 2D (4) 
Co Hanh 

PhOng H503 
Tin h9c VP 

(4) 
Co Huong 

Thi hét mon 
M5 thut 
c bUn 

TRU'ONG CAO DANG DIN TIIr - DIN LJNH HA NQI 
KHOA CONG NGH THÔNG TIN 

Ha Nói, ngày 27 tháng 1 nám 202] 

THJI KHOA BIEU LOP 47DH 
Tur ngày 22/2/2021 dn ht ngãy 06/3/2021 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
TRIXNG KHOA 

Pham Trirong Sinh 



Thtrsáu 
29/1/202 1 

Thfrhai 
25/1/202 1 

Thirba 
26/1/2021 

ThIrtu': 
27/1/2021 

Thu nãm 
28/1/2021 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang Chiu Sang Chiêu 
71,35'  13h05' 71,35' 13h05' 

Phông H404 
Phân crng 

may tInh (4) 
Thây Sinh 

Sang 

Phông H406 
DôhçaHD 

(4 
Co Hông 

Sang 
71,35' 

Phông H406 
Do hQa HD 

(4) 
Co Hng 

'nong fit4U) 

Phân c1rng 
may tInh (4) 
Thây Sinh 

Chiêu 
131i05' 

Chiêu 
13h05' 

Thfrhai 
18/1/2021 

Thuba 
19/1/2021 

Thu tir: 
20/1/2021 

Thñ nãm 
21/1/2021 

Thu sáu 
22/i /202 1 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang Chiêu 
13h05' 

PhOng H405 
Phân cüng 

may tInh (4) 
Thây Sinh 

Ph. &H.4. 
Ph,n cirng 

may tInh (4) 
Thây Sinh 

4.. 
Tin VP 

(4) 

CÔH.ông 

PhOng H406 
Do ha HD 

(4) 
Co .Hô 

TRUNG CAO DANG DIN Ttr - DTN LNH HA NOT 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha N5i, ngày 27 tháng 1 nám 2021 

THfl KHOA BIEU LOP 47TH 
Tu ngãy 22/2/202 1 den hêt ngãy 06/3/202 1 

KIIOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRU'ONG KHOA 

Phm Tru'ông Sinh 



KHOA CONG NGH THONG TIN 

  

Ha Nói, ngày 26 tháng 1 nãm 2020 

 

TWM KHOA BIEU LaP 46TH 

 

(Tw 2 2/2/2021 déii 2 0/3/2021) 

Thu hal Thir ba Thu' tu Thw nám Thü' san 
Sang 
7h35' 

Chiêu Sang 
71135' 

Chiêu Sang 
7h35' 

Chiêu Sang 
71,35' 

Chiêu Sang 
71z35' 

Chiêu 

Phông: H406 PhOng: 
Mo dun: 
K5 thut 

dirng phim 
So gi?: 4 

GV: V.Cu?ing 

H405 
Mo dun: 

Lp trInh Web 

So gi: 4 
.V..Th y Thanh GV: 

PhOng: H404 
Mo dun: 

Mtng may tinh 

So giY: 4 
Thy Sinh GV: 

. PhOng:A 104 
Mon hQc: 
Tiêng Anh 

chuyên ngành 
So gi?: 4 
C.. 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
TRUNG KHOA 

Phim Truong Sinh 


